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I

TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

1 Bếp từ 122 Cái BOSCH

PUC631BB2E

PIJ651FC1E

PXX675DC1E

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2 Lò nướng âm tủ 24 cái BOSCH HBG675BS1
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 Lò nướng âm tủ 8 cái BOSCH HBG675BB1
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

4
Bộ dụng cụ nấu ăn 

10 món 
312 thùng SILIT 9324051261

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

5 Bếp từ 14 cái BOSCH PJD775DC1E
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6 Máy rửa chén 10 cái BOSCH SMS88UI36E
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 Máy hút mùi 11 cái BOSCH DWB67LM50
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

8 Xích motor 12 cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

9 Lavabo 10 cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

10 Đài radio 23 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

11 Mâm xe 8 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

12 Quạt xe 1 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

13 Nồi nấu điện 10 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

14 Radio 60 cái Golon RX1313
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-STC ngày            /5/2026 

của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

BẢNG TỔNG HỢP CÁC TÀI SẢN

Phụ lục I
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TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

15 Linh kiện oto, gồm: 22 cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Heo dầu trắng 4 cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Heo dầu nâu to 10 cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Heo dầu nâu bé 8 cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Linh kiện còn lại 10 cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

II

1 Thảm cỏ nhựa 12 tấm Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2 Thảm cỏ nhựa 9 tấm Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 Âm li các loại 129 cái

Bose, 

jarguar, 

timbel, sugar 

HG, Pionerr, 

Phillip

Không rõ
Đã qua sử dụng, han 

rỉ vỏ ngoài, chảy keo

4 Loa các loại 17 cái 

yamaha, 

technics, 

PSD, B&W, 

marantz, 

JBL, Jamo, 

URE, BMB, 

Thump

Không rõ
Đã qua sử dụng , han 

rỉ vỏ ngoài, cũ

5 Máy rửa chén 1 cái BOSCH SMS40D18EU
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6 Nồi 1 cái  KASSEL Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 Bếp nướng 1  Cái Kangaroo Không rõ Đã qua sử dụng 

8 Máy chiếu 1  Cái EPSON EB 2250u
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

9
Bộ tập chơi gofl 

magic shot, auto tee
4 bộ magic shot Không rõ

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Container số hiệu OOLU 8542094
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TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

10 Máy chiếu 2 cái EPSON EB 2250u
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

11 Nồi điện mini 1 Cái  Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

12 Giỏ chiên 1 cái  Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

13 Chảo 3 Cái Hanaro Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

14 Máy xay cầm tay 1 Cái  Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

15 Máy xay 2 Cái  Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

16 Nồi cơm điện 4 Cái  Không rõ Không rõ Hàng đã qua sử dụng

17 Lò nướng 1 Cái Lotte Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

18 Nồi chiên không dầu 6 Cái  Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

III

TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

1 Đài Fm/mw/sw 1-9 21 thùng Không rõ
L-HL8085, 11 

band receiver

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2 Nồi nấu chậm 51 thùng Care DDG-7C
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 Radio golon 3 thùng Trung Quốc RX377BT
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

4 Vòng bánh răng 20 thùng 11 cur TH1567928
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

5
Bình xịt rửa bình 

xăng con
10 thùng CARB 450ml ABC 1238117

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6 Soldering pump 2 thùng Không rõ 7930
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 Bút hàn điện 4 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Container số hiệu FSCU 6730746
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TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

8 Hộp bánh xăng 11 thùng Không rõ ABC 123 EX5
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

9 Vành xe 9 bao Không rõ 60 cm
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

10 Nồi nấu chậm 16 thùng Care DDG 15A
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

11 Nồi nấu chậm 28 thùng Care DDG 25A
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

12 Máy mài 4 thùng Không rõ xubu 7938
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

13 Loa xe hơi 5 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

14 Lavabo 7 Cái Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

IV

1 Bàn là hơi 37 cái

Philips: plus 

garment 

shamers

GC558
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

2 Bộ nồi 228 thùng silit 9324057261
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

3 Máy hút mùi 4 thùng Bosch Dwk97JQ60
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

4 Bếp điện 151 Cái Bosch PUC631BB2E
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

5 Lò nướng 20 thùng Bosch HBG675BB1
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6 Bếp từ 11 Cái Steba Germany
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 Tủ đựng rượu 1 Cái caso
Winecomfort 38 

black

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

8 Tủ lạnh 1 Cái caso Sound and cool
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Container số hiệu YMLU 8456330
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TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

V

TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

1 tải chăn số 18 45 tải Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2 Tải chăn to 11 tải Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 Cần số 2 thùng Ktech ABC123
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

4 Đầu lân 5 thùng Không rõ  Không rõ 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

5 Đầu lân 1 thùng  Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6 Máy ép cam 14 Cái vortex  Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 Lọ xông khói 2 thùng Không rõ  8095
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

8 Van 15 thùng  Không rõ 8107
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

9 van bơm hơi xe máy 15 thùng  Không rõ 8105
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

10 đầu mài 14 thùng  Không rõ 7898
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

11 lá côn tay xe côn 2 thùng  Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

12 khóa solex 18  Thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

13 lư hương sứ màu xanh 1 Thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

14 Van 22  Thùng Không rõ 8082
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

15 bọc phanh xe máy 7 thùng Không rõ zg 8081
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

16 dây phanh 4 bao Không rõ zg 8082
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Container số hiệu YMLU 8452274
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TT Tên tài sản
Số 

lượng
ĐVT Nhãn hiệu Loại Hiện trạng tài sản

17 đốt hương sứ 6 Thùng Không rõ 8095
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

18 đá mài 26 Thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

19 Van dầu 3 Thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

20 Nhông xích xe máy 15 Cái Không rõ 8097
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

21 vòng bi 18 thùng Không rõ 8106
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

22 cầu pha lê 1 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

23 cầu pha lê 1 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

24 Bình giữ nhiệt 6 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

25 Bình giữ nhiệt 1 thùng Không rõ Không rõ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.
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